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ĐỀ I 

Câu 1(3 điểm) Viết PTĐT trong các trường hợp sau: 

a)Viết PTTQ qua A(2,0) và có véctơ pháp tuyến n


(-5,1) ? 

b)Viết PTTS qua 2 điểm B(1,0) và C(-3,2) ? 

Câu 2(5 điểm). Cho 2 đường thẳng 1 : 2x + y = 0 và 2 :2x +y +1=0 

a)Xét vị trí tương đối của 2 đường thẳng 1 và 2   ? 

b)Tính góc tạo bởi 2 đường thẳng 1 và 2   ?  

c)Tính khoảng cách từ điểm M(1,-3) đến đường thẳng  1 : 2x + y = 0?   

Câu 3(2điểm)  

Cho tam giác ABC có: a= 7,b= 23, Ĉ = 600.Tính cạnh c còn lại của tam giác?  
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ĐÁP ÁN ĐỀ I 
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ĐỀ II 

Câu Ý Đáp án Điểm 

1 

a 
 

PTTQ qua A(2,0) và có véctơ pháp tuyến n


(-5,1) là: 
-5 (x - 2) + 1(y- 0) =05x – y- 10 =0 

 
1.5 
 
 

b 

Ta có u


= BC


=(-4,2) 

PTTS qua 2 điểm B(1,0) và có u


= (-4,2)là : 1 4
2

x t
y t
 
  

 

1.5 
 

2 

a 

1 : 2x + y = 0 và 2 :2x +y +1=0 

Xét 1 và 2 hệ pt: 2 0
2 1 0

x y
x y
 
   vô nghiệm 

Vậy 1 2  

1 .5 
 

b 

Áp dụng công thức tính góc giữa 2 đt ta có: 

Cos( 1 , 2 ) =
2 2 2 2

2.2 1.1

2 1 2 1



 
=

5

5
=1 

( 1 , 2 ) = 00 

 

 

 

2  
 

c 

Áp dụng CT tính khoảng cách từ 1 điểm đến 1 đt là: 

d(M, 1 )=
2 2

2.1 ( 3)

2 1

 


=

1

5
 

1.5 
 

 
 
 
3 
 
 
 
 

 

 
Áp dụng định lý cosin ta có :a2 = b2 + c2 – 2bc cosA 
a2 = 72 +232 – 2.7.23cos 600 

a2= 49+529-322.
1

2
 

a2= 417a20,5 
 
 

2  
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Câu 1(3điểm)Viết PTĐT trong các trường hợp sau : 

a)Viết PTTS qua A(2,0) và có hệ số góc k = -3 

b)Viết PTTQ qua  điểm B(1,-3) và có véctơ pháp tuyến n


(3,-2) 

Câu 2(5 điểm).Cho 2 đường thẳng 1 : x - y +1 = 0 và 2 : 2x + y -4= 0 

a)Xét vị trí tương đối của 2 đường thẳng 1 và 2  ? 

b)Tính góc tạo bởi hai đường thẳng 1 và 2   ? 

c)Tính khoảng cách từ điểm A(1,2) đến 1 : x - y +1 = 0 ? 

Câu 3(2 điểm) 

Cho ABC có: c=5,b= 8, Ĉ = 600.Tính cạnh a còn lại của tam giác?       

ĐÁP ÁN ĐỀ II 
 

Câu Ý Đáp án Điểm 

1 

a 
 

Vì k= -3 nên u


=(1,-3) 

PTTS qua A(2,0) và u


=(1,-3) là: 2
3

x t
y t
 


  

1 .5 
 
 

b 
PTTQ qua  điểm B(1,-3) và n


(3,-2) là: 

3(x-1) -2(y+3) = 0   3x – 2y – 9 =0 
1 .5 
 

2 

a 

 1 : x - y +1 = 0 và 2 : 2x + y -4= 0 

Xét hệ pt : 1 0
2 4 0
x y

x y
  
   có nghiệm (1,2) 

Vậy 1  2 tại M= (1,2) 

 
1.5 
 

b 

Áp dụng công thức tính góc giữa 2 đt ta có: 

Cos( 1 , 2 ) =
2 2 2 2

1.2 ( 1)1

1 ( 1) 2 1

 

  
=

1

10
 

( 1 , 2 ) = 00 

 
 
2  
 

c 

Áp dụng CT tính khoảng cách từ 1 điểm đến 1 đt là: 

d(M, 1 )=
2 2

1.1 ( 1).2 1

1 ( 1)

  

 
= 0 

1.5 
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3  

Áp dụng định lý cosin ta có :a2 = b2 + c2 – 2bc cosA 
a2 = 82 +52 – 2.8.5cos 600 

a2= 64+25- 80.
1

2
 

a2= 49a = 7  

2  điểm 
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ĐỀ III 
Câu 1(3 điểm) Viết PTĐT trong các trường hợp sau : 

a)Viết PTTQ qua A(2,0) và có véctơ pháp tuyến n


(-1,4) 

b)Viết PTTS qua 2 điểm B(-1,-3) và C(0,2) ? 

Câu 2(5điểm).Cho 2 đường thẳng 1 :3x +5y -1=0 và 2 :3x +5y -1=0  

a)Xét vị trí tương đối của 2 đường thẳng 1 và 2   ? 

b)Tính góc tạo bởi hai đường thẳng 1 và 2  ? 

c)Tính khoảng cách từ điểm B(3,5) và 2 :3x +5y -1=0  

Câu 3(2 điểm)   

Cho ABC có: a= 2 3 ,b= 2, Ĉ = 300.Tính cạnh c còn lại của tam giác?       

ĐÁP ÁN(ĐỀ III) 
 

Câu Ý Đáp án Điểm 

1 

a 
 

PTTQ qua A(2,0) và n


(-1,4)là: 
-1(x - 2)+ 4 (y-0)=0 - x +4y +3 =0  

1.5 

b 

u


= BC


= (1,5) 

PTTS qua 2 điểm B(-1,-3) và có u


=(1,5) là: 1
3 5

x t
y t
 
   

 

1.5 
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2 

a 

1 :3x +5y -1=0 và 2 :3x +5y -1=0 . 

Xét hệ pt3 5 1 0(1)
3 5 1 0(2)

x y
x y
  
    

Có vô số nghiệm( vì hệ số của (1) và (2) tỉ lệ).Nên 1  2  

 
1 .5 

b 

Áp dụng công thức tính góc giữa 2 đt ta có: 

Cos( 1 , 2 ) =
2 2 2 2

3.3 5.5

3 5 3 5



 
=

34

34
=1 

( 1 , 2 ) = 00 

2 

c 

Áp dụng CT tính khoảng cách từ 1 điểm đến 1 đt là: 

       d(M, 1 )=
2 2

3.3 5.5 1

3 5

 


= 

33

34
 

1.5 
 
 
 

3  

Áp dụng định lý cosin ta có :c2 = a2 + b2 – 2ab cosC 

a2 = (2 3 )2 +22 – 2.2 3 .3cos 300 

a2= 12+ 4 -2.2 3 .2
3

2
 

a2= 4a = 2 

2   

 
 

 


